Một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học 9


                   DANH MUC CAC CHU VIET TAT
HSG:  Học sinh giỏi.
THCS: Trung học cơ sở.

THPT: Trung học phổ thông.

ĐH: Đại học.

SGK: Sách giáo khoa.

BGH: Ban giám hiệu.
NTK: Nguyên tử khối.

PTHH: Phương trình hóa học.

mKL : Khối lượng kim loại.

ĐLBTKL: Định luật bảo toan khối lượng.
SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm.

PGS.TS : Phó giáo sư - Tiến sỹ.

NXB GD: Nhà xuất bản giáo dục.
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A. ĐẶT VẤN ĐỀ.

I. LÝ  DO CHỌN ĐỀ TÀI.

         Dạy và học Hóa học ở các trường THCS hiện nay đã và đang được đổi mới tích cực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của trường THCS. Ngoài nhiệm vụ truyền đạt kiến thức, kỹ năng cơ bản của sách giáo khoa, các nhà trường còn rất chú trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, coi trọng việc hình thành và phát triển tiềm lực trí tuệ cho học sinh. Đây là nhiệm vụ tương đối khó khăn mà không phải trường nào cũng làm tốt được do nhiều lí do khác nhau như: Do môn học mới đối với bậc THCS nên phần kiến thức và kỹ năng của các em còn nhiều chỗ khuyết; Do một bộ phận giáo viên chưa có đủ các tư liệu cũng như các kinh nghiệm để đảm nhiệm công việc bồi dưỡng học sinh giỏi…
    Nâng cao chất lượng giáo dục là vấn đề không chỉ của ngành giáo dục mà còn được toàn xã hội quan tâm. Chính vì lẽ đó mà nó là một phần quan trọng trong chủ đề của nhiều năm học. Để nâng cao chất lượng giáo dục cần đầu tư nâng cao chất lượng đại trà bằng nhiều phương pháp, song đầu tư cho chất lượng mũi nhọn để phát hiện, chọn lựa và bồi dưỡng học sinh giỏi cũng là một vấn đề hết sức quan trọng. Làm thế nào để tạo cho học sinh hứng thú say mê bộ môn Hoá học ngay từ bậc THCS để từ đó giáo viên sớm khai thác nguồn “ tiềm năng” quý giá này và tạo ra được những “sản phẩm” học sinh giỏi luôn là vấn đề mà các thầy cô giáo dạy bộ môn trăn trở. Chính vì vậy

 trong những năm gần đây, vấn đề bồi dưỡng học sinh dự thi cấp huyện và cấp thành phố được BGH nhà trường cũng như phòng giáo dục huyện Ba Vì đặc biệt quan tâm.Giáo viên được phân công dạy bồi dưỡng đã rất cố gắng trong việc nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên trong thực tế dạy bồi dưỡng học sinh giỏi còn nhiều khó khăn cho cả thầy và trò. Nhất là những năm đầu giáo viên được giao nhiệm vụ bồi dưỡng HSG Hóa 9. Và chính tôi cũng vậy, năm 2014- 2015 là năm đầu tiên tôi bắt đầu công việc bồi dưỡng HSG môn Hóa, tôi rất băn khoăn, bối rối không biết bắt đầu từ đâu. 
Với lòng nhiệt huyết, tận tâm với công việc được giao, tôi đã có 3 HSG cấp huyện( 2 giải ba và 1 giải khuyến khích), những năm tiếp theo năm nào cũng có học sinh đạt giải và được vào tốp 10 học sinh dự thi cấp thành phố.Nhưng kết quả của vòng thi Thành phố lại không đạt, 4 năm liên tiếp không có học sinh nào đạt giải nào trong kỳ thi này. Chính vì vậy mà trong năm học 2017- 2018 tôi luôn trăn trở để tìm ra phương pháp bồi dưỡng sao cho hiệu quả nhất. Và kết quả thật đáng mừng, cả huyện có 2 HSG môn Hóa Học 9 đạt giải cấp thành phố thì có một học sinh của trường Vật Lại. Bởi vậy, trong năm học 2018- 2019 tôi tiếp tục nghiên cứu đề tài nhằm tìm ra phương pháp tối ưu nhất trong quá trình bồi dưỡng HSG. 
          Từ những lý do trên tôi  đã chọn đề tài:  ”MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC 9” để cùng trao đổi với đồng nghiệp tìm ra giải pháp giúp cho học sinh say mê hóa học và cũng để nâng cao chất lượng và số lượng học sinh giỏi các cấp đối với môn Hóa học.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
Nghiên cứu lí luận và thực tiễn phương pháp bồi dưỡng HSG môn Hóa 9 ở trường THCS Vật Lại, đề xuất các phương pháp bồi dưỡngHSG môn Hóa 9  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trường THCS Vật Lại nói riêng và các trường THCS nói chung. Đề tài nêu lên một số phương pháp phát hiện ra nguồn HSG, phương pháp phân loại và tiếp cận các dạng bài tập thường có trong đề thi HSG cấp huyện và cấp Thành phố. Tất cả đều nhằm góp phần nâng cao chất lượng môn Hóa học trong nhà trường nói riêng và của huyện Ba Vì nói chung.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
- Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận

+ Các văn kiện, nghị quyết của Đảng.
+ Các văn bản của ngành Giáo dục & đào tạo, của trường.
+ Các tài liệu nâng cao, chuyên đề bồi dưỡng môn Hóa, tuyển tập đề thi HSG các cấp...
- Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

+ Phương pháp quan sát.

+ Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi.

+ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản lí giáo dục.

+ Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia.

+ Phương pháp thống kê toán học.

VI. PHẠM VI, GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
- Phạm vi nghiên cứu: Do hạn chế về thời gian và nguồn lực nên về mặt không gian đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi trường THCS Vật Lại -  Ba Vì - Hà Nội.
 - Đối tượng nghiên cứu: HSG môn Hóa Học lớp 9 trường THCS Vật Lại - Ba Vì - Hà Nội.

 - Thời gian: 2 năm ( Từ 01/01/2017 đến 10/5/2019)

                              B. PHẦN NỘI DUNG 
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.
I.1. Cơ sở khoa học.
- Theo luật Hoa Kỳ định nghĩa: “HSG đó là những HS chứng minh được trí 
tuệ ở trình độ cao và có khả năng sáng tạo thể hiện ở động cơ học tập mãnh liệt và đạt kết quả xuất sắc trong lĩnh vực lý thuyết hoặc khoa học; là đối tượng cần có một sự giáo dục đặc biệt để đạt được trình độ giáo dục tương ứng với năng lực của con người đó”. 
- Theo PGS.TS Bùi Long Biên (Trường ĐH Bách Khoa): "HSG hóa học phải 
là người nắm vững bản chất hiện tượng hóa học, nắm vững các kiến thức cơ bản đã được học, vận dụng tối ưu các kiến thức cơ bản đã được học để giải quyết một hay nhiều vấn đề mới trong các kì thi đưa ra" 
- Theo PGS.TS Trần Thành Huế (Trường ĐHSP Hà Nội): Nếu dựa vào kết 
quả bài thi để đánh giá thì bài thi đó phải hội tụ những yêu cầu sau đây: 
+ Có kiến thức hóa học cơ bản vững vàng, sâu sắc, hệ thống.HS có năng lực 
tiếp thu kiến thức vượt trội, tức là khả năng nhận thức vấn đề nhanh, rõ ràng, có ý thức bổ sung và hoàn thiện kiến thức. 
+ Có năng lực ghi nhớ, tư duy tốt và sáng tạo, khả năng suy luận logic, biết 
phân tích sự vật, hiện tượng qua các dấu hiệu đặc trưng của chúng, biết so sánh, tổng hợp, khái quát hóa các sự vật hiện tượng 
+ Có năng lực trình bày và diễn đạt chính xác, logic. 
+ Có năng lực kiểm chứng, biết suy xét sự đúng sai từ một loạt sự kiện, biết 
khẳng định hoặc bác bỏ một đặc trưng nào đó trong sản phẩm do mình làm ra. Biết chỉ ra một cách chắc chắn các dữ liệu cần phải kiểm nghiệm sau khi thực hiện một số lần kiểm nghiệm. 
+ Có năng lực thực hành thí nghiệm tốt, khả năng quan sát, mô tả, nhận xét, 
giải thích các hiện tượng; vận dụng lý thuyết để điều khiển thực nghiệm và từ thực nghiệm kiểm tra các vấn đề lý thuyết. 
+ Có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, có khả năng nghiên cứu khoa học. 
+ Có khả năng vận dụng để giải quyết các vấn đề trong học tập và thực tiễn. 
Như vậy là một HSG hóa học thì người HS cần phải hội tụ các năng lực: tiếp 
thu kiến thức, suy luận logic, sáng tạo, kiểm chứng, thực hành hóa học 
I.2. Cơ sở chính trị, pháp lý .
     Tài năng là vốn quý của nước nhà. Tài năng sẽ có và đến nhờ năng khiếu song có năng khiếu cũng không trở thành tài năng được nếu không có quá trình giáo dục, bồi dưỡng một cách khoa học. 
- Đồng chí Lê Khả Phiêu nguyên Bí thư trung ương Đảng đã từng nói: "Về nhân tài một mặt phải tìm được những cách thích hợp để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đồng thời cũng cần lưu ý là nhân tài sẽ có điều kiện xuất hiện trên một nền dân trí rộng và trên cơ sở việc tổ chức đào tạo nhân lực tốt và nhân tài là người có trí tuệ sắc bén và những người có bàn tay vàng có những kỹ năng đặc biệt" . 
- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định " Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong các nhân tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ GV và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt". 
. - Trong luật giáo dục đã ghi rõ: giáo dục là phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo phù hợp với môn học, lớp học tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, niềm hứng thú cho học sinh trong khi học tập môn hóa học.

- Các văn bản quy định về nhiệm vụ năm học.
       Nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục là phải phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, có năng khiếu để bồi dưỡng thành nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế. Quá trình phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi các môn học ở bậc THCS là một quá trình mang tính khoa học nghiêm túc có tính chiến lược lâu dài trong suốt quá trình dạy học. Đặc biệt đối với môn Hóa học là môn học mới chỉ được nghiên cứu từ lớp 8 nên chỉ có quá trình này mới cung cấp được tương đối đầy đủ các kiến thức cần thiết cho học sinh và phát hiện chính xác khả năng học tập của các em, từ đó mới có thể tiếp tục đào tạo trở thành nhân tài cho đất nước.  Trong những năm gần đây, học sinh học bồi dưỡng và dự thi HSG các môn học trong đó có môn Hóa học đã thu hút được sự chú ý và quan tâm của xã hội cũng như các bậc phụ huynh và học sinh ở huyện Ba Vì. Vì vậy, Ban giám hiệu các trường cũng như giáo viên tham gia bồi dưỡng đã xác định được trách nhiệm của nhà trường, của bản thân và trách nhiệm đối với xã hội, nên đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, kịp thời  để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành đề ra và đặc biệt là công tác bồi dưỡng HSG. Bên cạnh đó nhiều học sinh có đam mê học môn hóa học nhờ vậy mà số lượng và chất lượng đội tuyển dự thi ngày càng được nâng cao. 

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN.
II.1.Thực trạng của vấn đề:
Tôi tham gia giảng dạy và trực tiếp bồi dưỡng HSG đã nhiều năm. Trong quá trình dạy, phát hiện, chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi tôi thấy có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

II.1.1. Thuận lợi: 
- Trường THCS Vật Lại là một trường nằm gần trung tâm Huyện, có sở vật chất khang trang đáp ứng đủ các phòng học cho công tác bồi dưỡng HSG. Số lượng học sinh đông, hơn 800 học sinh. Số lượng học sinh giỏi các cấp hàng năm thường xếp vào tốp đầu trong các trường của huyện.
          - Được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát và kịp thời của BGH. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng HSG, đã có những kế hoạch cụ thể và lâu dài cho công tác bồi dưỡng HSG. Ngay từ đầu năm học, BGH phân công chuyên môn cho tôi giảng dạy Hóa học 8, Hóa học 9 và công tác bồi dưỡng HSG Hóa học 9. Phân công dạy đuổi như thế rất có lợi trong việc phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những học sinh có năng khiếu  môn Hóa học. 
- Đa số phụ huynh có con em được bồi dưỡng quan tâm, tạo điều kiện tốt để học sinh tham gia bồi dưỡng đầy đủ.
- Học sinh của địa phương có truyền thống hiếu học, nhiều em có ý thức nỗ lực phấn đấu vươn lên.
II.1.2. Khó khăn: 

- Về phía giáo viên:
          + Là giáo viên dạy bồi dưỡng vừa phải bảo đảm chất lượng đại trà, vừa phải hoàn thành chỉ tiêu chất lượng mũi nhọn và công tác kiêm nhiệm. Do đó việc đầu tư cho công tác bồi dưỡng HSG cũng có phần bị hạn chế.
          + Công tác tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng dạy học sinh giỏi đòi hỏi nhiều thời gian, tâm huyết. Cùng với đó trách nhiệm lại nặng nề, áp lực công việc lớn cũng là những khó khăn không nhỏ với các thầy cô giáo tham gia BD HSG.
          + Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG còn nhiều thiếu thốn, hư hỏng nhiều.
          + Nguồn tài chính để chi trả cho giáo viên bồi dưỡng HSG còn hạn hẹp, chưa huy động được các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
          + Trong nội dung bồi dưỡng, phạm vi kiến thức quá rộng. Tài liệu tham khảo quá nhiều, nhiều sách biên soạn không theo một trình tự nhất định nên giáo viên chưa tổng hợp được chương trình bồi dưỡng. Kiến thức trang bị cho học sinh chưa đáp ứng được yêu cầu đề thi.
· Về phía học sinh:
+  Học sinh luôn đứng trước sự lựa chọn giữa học chuyên sâu để thi HSG và học để thi vào lớp 10, các em không yên tâm vì phải mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến kết quả học tập ôn thi vào 10 sau khi thi HSG.
 +  Một số học sinh tham gia học bồi dưỡng nhưng chưa thật cố gắng nên kết quả thi HSG chưa cao.
 + Khác với các bộ môn khoa học khác là việc chọn học sinh khối 9 để bồi dưỡng môn Hóa học 9 đối với giáo viên còn gặp không ít khó khăn. Vì đối tượng học sinh nông thôn tiếp cận các môn khoa học tự nhiên còn hạn chế. Thời gian phát hiện, chọn và bồi dưỡng ngắn. Đặc thù của học sinh trường THCS Vật Lại là nghiêng về môn xã hội nhiều hơn. Môn Văn, Sử, Giáo dục công dân trong  nhiều năm học gần đây không những có học sinh đạt giải cao cấp huyện mà còn có học sinh giỏi cấp Thành Phố. Nhưng với các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt môn Hóa để có HSG cấp huyện cũng là thành công rất lớn của BGH cũng như giáo viên bộ môn Hóa chúng tôi. 
+ Việc tự bồi dưỡng chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa có đam mê môn Hóa học, chưa biết tự học, tự tìm tòi sáng tạo trong quá trình học tập (Chưa biết tự sưu tầm đề thi học sinh giỏi các năm, chưa có chuyên đề Hoá học nâng cao...). 
          Từ  thuận lợi và khó khăn trên, kết quả thi HSG các cấp của trường THCS Vật Lại trước khi áp dụng đề tài như sau: 
	Năm học
	Số lượng HS dự thi
	Kết quả đạt được

	
	
	Cấp huyện
	Cấp Thành Phố

	2015 – 2016
	02
	02(Giải ba)
	0

	2016 – 2017
	03
	01(Giải ba), 02(KK)
	0


                Kết quả trước khi thực hiện đề tài.
II.2. Các giải pháp. 
Từ những thuận lợi và khó khăn trên qua nhiều năm trăn trở, tìm tòi, nghiên cứu, thực nghiệm tôi đã rút ra được kinh nghiệm và thực hiện một số  giải pháp  cơ bản  để phát hiện, chọn,  bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học 9 ở trường THCS Vật Lại đạt hiệu quả như sau :   
II.2.1. Chuaån bò thöïc hieän ñeà taøi.

Ñeå aùp duïng ñeà taøi vaøo trong coâng taùc boài döôõng HS gioûi toâi ñaõ thöïc hieän moät soá khaâu quan troïng nhö sau:


a. Ñieàu tra trình ñoä HS, tình caûm thaùi ñoä cuûa HS veà noäi dung cuûa ñeà taøi; ñieàu kieän hoïc taäp cuûa HS. Ñaët ra yeâu caàu veà boä moân, höôùng daãn caùch söû duïng saùch tham khaûo vaø giôùi thieäu moät soá saùch hay cuûa caùc taùc giaû ñeå nhöõng  HS coù ñieàu kieän tìm mua; caùc HS khoù khaên seõ möôïn saùch baïn ñeå hoïc taäp.


b. Xaùc ñònh muïc tieâu, choïn loïc vaø nhoùm caùc baøi toaùn theo daïng, xaây döïng nguyeân taéc aùp duïng cho moãi daïng, bieân soaïn baøi taäp maãu vaø caùc baøi taäp vaän duïng vaø naâng cao. 


c. Chuaån bò ñeà cöông boài döôõng, leân keá hoaïch veà thôøi löôïng cho moãi daïng toaùn.


d. Söu taàm taøi lieäu, trao ñoåi kinh nghieäm cuøng caùc ñoàng nghieäp; nghieân cöùu caùc ñeà thi HS gioûi cuûa huyện nhà vaø moät soá tænh, thaønh phoá khaùc.
II.2.2. Phát hiện và chọn học sinh giỏi.
  - Chọn học sinh có tính kế thừa để phát huy, duy trì, nâng cao chất lượng và số lượng.  Sau đó trên tinh thần tự nguyện cho học sinh đăng ký học ngay từ đầu năm lớp 8 để phát hiện xem học sinh đó thực sự đam mê môn Hóa học hay không  hay là chỉ đăng kí theo phong trào (tuy nhiên chọn học sinh có học lực khá trở lên) 

 - Phải tìm hiểu qua giáo viên dạy các bộ môn khoa học tự nhiên kết hợp với khảo sát chất lượng đầu năm và quá trình học tập của học sinh để có cơ sở chọn.
-  Trong các tiết dạy chính khóa cần Test khả năng tư duy của học sinh bằng cách  trả lời hoặc giải bài tập nâng cao, tổng hợp để phát hiện  xem học sinh đó có nắm chắc kiến thức cơ bản, có năng khiếu, kĩ năng tư duy vận dụng kiến thức của học sinh. Và đặc biệt chú ý những học sinh có cách giải riêng.
- Chọn học sinh đam mê bộ môn Hoá học. Một số học sinh có năng khiếu Toán học nên việc tiếp thu môn Hoá học là không khó song nếu các em không ham thích Hoá học thì việc chọn lựa để bồi dưỡng các em dự thi học sinh giỏi Hoá học thường đạt kết quả không cao.

Ngược lại, nếu các em đã có sẵn năng khiếu Toán học mà lại đam mê Hoá học thì việc chọn lựa, bồi dưỡng để các em dự thi học sinh giỏi thường đạt kết quả cao( Vì có những bài toán hóa có dạng biết tổng và tỉ hai chất, hoặc bài toán giải hệ phương trình.....).

- Chọn học sinh biết vận dụng kiến thức một cách tổng hợp, tư duy lô gíc, sử dụng thành thạo kĩ năng Hóa học, có tính cẩn thận, tỉ mỉ.
- Giáo  viên cần tạo một phong cách truyền thụ tốt để thu hút học sinh, giúp học sinh thể hiện được năng lực cũng như tính sáng tạo, từ đó giáo viên dễ dàng phát hiện và có cơ hội chọn được học sinh vào đội tuyển của mình.
II.2.3. Công tác bồi dưỡng.
II.2.3.1. Lập kế hoạch bồi dưỡng.

      Lịch thi HSG lớp 9 các môn văn hóa (trừ ba môn Văn, Toán, Anh) cấp huyện thường là tháng 11 và cấp Thành phố năm nay là đầu tháng 1. Bởi vậy, sau khi đã chọn được đội tuyển, giáo viên cần chia thành ba giai đoạn bồi dưỡng, cụ thể:
- Giai đoạn 1: Trang bị kiến thức lý thuyết bắt đầu từ học kỳ II lớp 8, mỗi tuần một buổi.Giai đoạn này cung cấp cho các em tất cả phương pháp giải các dạng bài tập định tính và định lượng đặc trưng của bộ môn Hóa học. Mỗi dạng bài cụ thể đều tiến hành theo 3 bước:

        + Bước 1: Cung cấp kiến thức liên quan. Cho ví dụ, phân tích đề bài, và có lời giải mẫu.         

         + Bước 2: Giải bài tập cơ bản và nâng cao từ 4 -5 bài cho học sinh nắm được các bước và phương pháp giải dạng bài tập đó.

        + Bước 3: Làm bài tập tự luyện tương tự với bài tập ở lớp để rèn luyện kĩ năng nhận dạng bài tập ( trong quá trình làm bài tập thu vở chấm điểm để tạo hưng phấn cho học sinh). 
        Để làm tốt bài tập yêu cầu học sinh phải nắm thật vững kiến thức cơ bản (chương trình SGK Hóa 8, 9) theo các nội dung sau:

+ Tính chất hóa học của kim loại và phi kim, 4 loại hợp chất vô cơ.
+  Dãy hoạt động hóa học của kim loại.
         Những  học sinh không nắm vững nội dung chương trình, kiến thức ở SGK 8,9, không nắm được tính chất cụ thể của các chất thì không thể tổng hợp kiến thức một cách chính xác được dẫn đến kết quả không cao.

Tuy nhiên, chỉ nắm vững kiến thức ở SGK không thôi thì chưa đủ vì những kiến thức đó chỉ là kiến thức nền.
      Vì vậy, trong quá trình dạy, bồi dưỡng, luyện thi mỗi  giáo viên đều có thể đúc kết, tích lũy cho mình những dạng kiến thức nâng cao hoặc các trường hợp đặc biệt không theo quy luật thường có trong các đề thi học sinh giỏi.
-Giai đoạn 2: Khoảng 2 tháng trước khi thi cấp huyện là thời gian ôn luyện tất cả các dạng đã học. Cho các em làm thử đề của huyện Ba Vì trong các năm học trước. Sưu tầm đề thi cấp huyện, tỉnh của các huyện, tỉnh khác trong những năm gần đây. Giao đề về nhà cho các em làm, và hẹn thời gian nộp bài để giáo viên chấm chữa. Từ đó:
 + Đã rèn cho học sinh cách học môn hóa học  đó là: Rèn luyện tính cẩn thận, đầy đủ, chi tiết khi làm bài thi. Thông thường những học sinh khá giỏi hay mắc lỗi chủ quan là giải các bài tập quá ngắn gọn, bỏ qua một số bước trong bài giải. Thậm chí có em giải bài tập còn nói là em trình bày thì chỉ có em hiểu. Vì vậy bài giải thường không đầy đủ các bước mặc dù kết quả đúng. Có em trong thi cử còn làm sót một vài ý hoặc cả một câu của đề thi( ví dụ quên cân bằng  phương trình) mặc dù không khó đối với các em. Đây cũng là lí do khiến điểm các em không cao mặc dù giải được tất cả các bài của đề. Từ những lí do trên người dạy cần rèn luyện cho các em tính cẩn thận trong trình bày khi kiểm tra, thi cử.
+ Đã rèn luyện tính khiêm tốn trong học tập, kiểm tra. Một số học sinh khá giỏi thường có tính chủ quan, tự cao trong học tập, thi cử. Có những dạng bài tưởng chừng cơ bản lại bỏ qua không làm kêu khó nên hay bị mất điểm. 
 + Quá  trình chấm chữa tôi đã phát hiện những điểm yếu của từng học sinh về kiến thức cũng như phương pháp trình bày. Chữa bài cần chú ý phương pháp giải đúng chưa, quá trình trình bày lời giải như thế nào. Tôi thường chữa cho các em từ những lỗi tưởng như rất nhỏ ấy, từ đó các em đã định hình phương pháp trình bày một đề thi sao cho khoa học.
- Giai đoạn 3: Sau khi có kết quả HSG cấp huyện, những em được vào vòng trong để dự thi cấp Thành phố tiếp tục ôn luyện có chiều sâu và rộng hơn.Lúc này các em đã được giáo viên cốt cán của huyện ôn thi nhưng là giáo viên bộ môn tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng các em trên chặng đường tiếp theo này. Cả cô và trò cùng giải quyết những bài tập về nhà, những dạng bài tập mà em còn thấy khó, chưa hiểu bản chất của vấn đề. Có những dạng bài chúng tôi tìm hiểu thêm qua các tài liệu, trên mạng để có đáp án chuẩn xác nhất. Các em được làm thử đề thi HSG Thành phố Hà Nội của những năm học trước ...
           Trong quá trình bồi dưỡng cần rèn cho các em khả năng phân tích, tư duy, tổng hợp, tính cẩn thận tỉ mỉ đối với bộ môn, không đốt cháy giai đoạn trong kế hoạch bồi dưỡng, giáo viên cần nắm rõ khả năng hoàn thành kiến thức cốt lõi và khả năng vận dụng kiến thức trong từng phần, trong từng chuyên đề. 
 II.2.3.2. Phân loại các dạng bài tập.
        Theo tôi, làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ không thể đạt được mục đích nếu không chọn lọc phân chia bài tập theo từng dạng cụ thể (phân chia theo kinh nghiệm bản thân), rồi nêu đặc điểm của dạng bài tập và xây dựng hướng giải cho mỗi dạng, sau mỗi dạng phải chốt kiến thức cốt lõi (Xây dựng một chương trình tương đối). Đây là bước có ý nghĩa quyết định trong công tác bồi dưỡng vì nó  giúp học sinh tìm ra được hướng giải một cách dễ dàng, hạn chế tối đa những sai lầm trong quá trình giải bài tập, đồng thời phát triển được khả năng tư duy của học sinh (thông qua các bài tập tương tự mẫu và các bài tập không theo khuôn mẫu mà học sinh tự nghiên cứu qua các tài liệu tham khảo).
         Dạng bài tập Hóa  học bồi dưỡng HSG rất nhiều, trong mỗi dạng lại có nhiều phương pháp giải khác nhau. Tuy nhiên trong phạm vi của đề tài này, tôi xin được trình bày một số dạng bài tập định tính và bài tập định lượng 
 thường gặp. 
a. Bài tập định tính: chủ yếu học sinh phải dựa vào kiến thức lý thuyết để giải là chính.

 a.1. Bài tập về chuỗi phản ứng:  học sinh phải nắm vững tính chất hóa học và mối quan hệ giữa các chất. Với dạng bài tập này tôi chọn cho học sinh các bài tập với các mức độ khác nhau từ dễ đến khó như sau:

 * Chuỗi phản ứng thông thường:
Ví dụ 1: viết PTHH biễu diễn sự chuyển đổi sau đây



FeCl3  
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  FeSO4


- Trước tiên học sinh phải nhớ lại kiến thức: Đơn chất sắt tạo hợp chất sắt thể hiện hóa trị II (hoặc III )trong các phản ứng nào.


- Sau đó dựa vào tính chất hóa học và mối quan hệ giữa các chất để thực hiện các phản ứng.

* Chuỗi phản ứng khó hơn( chưa biết các chất):
Ví dụ 2: Xác định các chất tu A1 đến A11 và viết các phương trình phản ứng sau:
         A1  + A2    
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 A3 + A4
         A3  + A5    
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  A6 +A7 
         A6  + A8 + A9    
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 A10 

         A10                 t0              A11 + A8
        A11 +  A4       t0             A1 + A8
Biết A3 là muối sắt Clorua, nếu lấy 1,27 gam A3 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 2,87 gam kết tủa.
- Trước tiên học sinh dựa vào giữ kiện đề bài cho biết để tìm công thức hóa học của A3 (FeCl2).
+ Đặt CTHH của muối sắt Clorua là FeClx.
+ Số mol AgNO3 =2,87/143,5 = 0,02 (mol)

+ PTHH: FeClx  +  xAgNO3 
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xAgCl( + Fe(NO3)x
  Theo pt:    1    
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      x        
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    x        
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  1         (mol)
Theo bài: 0,02/x         0,02                                          (mol)
Ta có:  0,02/x(56+ 35,5x)=1,27. Giải ra tìm được x = 2=>A3 là FeCl2.
- Từ đó tìm được A1 là Fe; A2 là HCl; A4 là H2; A5 là NaOH; A6 là Fe(OH)2; A7 là NaCl; A8 là H2O; A9 là O2; A10 là Fe(OH)3; A11 là Fe2O3. 
- Thay các chất  vào sơ đồ và thực hiện các phản ứng.  

a.2. Chuyên đề về nhận biết, phân biệt các chất:
 Cần biết các loại thuốc thử thường dùng, phân chúng thành 3 dạng nhận biết (dùng thuốc thử tự do, dùng thuốc thử có giới hạn, không được dùng thêm thuốc thử nào khác), mỗi dạng có đưa ra các bước giải chung.

* Với dạng 1 và 2 : tôi hướng dẫn học sinh lập sơ đồ nhận biết, sau đó nhìn vào sơ đồ trình bày lời giải sẽ đảm bảo đầy đủ nội dung.

Ví dụ : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaOH, KCl, Ba(NO3)2, Na2SO4, H2SO4.

 - Trước tiên hướng dẫn học sinh phân loại chất

- Dự kiến thuốc thử cần dùng: quì tím (nhận ra kiềm và axit)

- Tiếp theo lập sơ đồ nhận biết:
- Sau cùng nhìn vào sơ đồ trình bày lời giải theo hướng dẫn  

* Với dạng 3 (không dùng thêm thuốc thử nào khác): vẽ bảng kết quả dựa vào bảng  đó để kết luận cho chất cần nhận biết

- Cuối cùng trình bày lời giải theo hướng dẫn .

 a.3. Bài tập về tinh chế, tách chất: 

 Dựa vào tính chất của từng chất riêng biệt để chuyển một số chất trong hỗn hợp sang các hợp chất trung gian, sau đó dựa vào các phản ứng đặc trưng của từng chất để tái tạo lại chúng. 
a.4. Bài tập giải thích hiện tượng trong tự nhiên.

Ví dụ: Hãy giải thích “ Hiện tượng mưa axit”? Tác hại của mưa axit?
Hướng dẫn:

- Trước hết phải xác định được thành phần của không khí( O2, SO2, NO, NO2 ....hơi nước).
- Các phản ứng hóa học xảy ra khi các chất đó tiếp xúc với nhau.

- Xác định axit tạo thành chủ yếu( H2SO4, HNO3)

Lời giải:
- Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong( ô tô, xe máy) có chứa các khí SO2, NO, NO2 ,...các khí này tác dụng với khí O2 và hơi nước trong không khí nhờ xúc tác oxit kim loại( có trong khói, bụi nhà máy)hoặc ozon tọa ra axit sunfuric H2SO4 và axit nitric HNO3.

PTHH: 2SO2 + O2 + H2O  
[image: image12.wmf]®

2H2SO4
             2NO + O2 
[image: image13.wmf]®

 2NO2

                        4NO2 + O2 + 2H2O 
[image: image14.wmf]®

  4HNO3
Axit sunfuric H2SO4 và axit nitric HNO3 tan vào nước mưa tạo mưa axit.Nguyên nhân chính của mưa axit là H2SO4, còn HNO3 đóng vai trò thứ 2.

Hiện nay mưa axit là nguồn ô nhiễm chính ở một số nước trên thế giới. Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá hủy các công trình xây dựng, các tượng đài làm từ cẩm đá thạch, đá vôi, đá phiến( các loại đá này thành phần chính là CaCO3)
CaCO3 + H2SO4  
[image: image15.wmf]®

CaSO4 + CO2 + H2O
 b. Bài tập định lượng : Cung cấp cho học sinh các công thức có liên quan, các bước chung nhất của bài toán tính theo phương trình hóa học, lấy đó làm nền tảng để phát triển cho các dạng bài toán còn lại.

b.1. Các kiến thức cơ bản.
- Cần nắm vững các công thức cơ bản (Trong hóa học 8)

Chú ý công thức:

+ Công thức liên quan giữa 2 loại nồng độ:
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+ Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng:
Giả sử có phản ứng: A(r) + B(dd) ----> C(dd) + D( + E( 
Ta có: mddC = mddspư  = mA + mdd B – (m( + m()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Các bước chung giải bài toán tính theo phương trình hóa học đã học ở chương trình hóa học 8 (gồm 4 bước):
            + Tính số mol của chất đã cho( n = m/M, n = V/ 22,4,...)
            + Viết PTHH của phản ứng.

             + Dựa vào số mol chất đã cho, và PTHH để tính số mol chất còn lại

             + Tính thể tích ( hoặc khối lượng) các chất theo yêu cầu của bài.( V = n.22,4; m = n.M, V = n.24)

-  Học sinh tiến hành theo các bước chung nhưng khi đi vào một bài toán cụ thể đôi lúc không thực hiện hết mà có thể lược bớt đi cho phù hợp với từng bài, đồng thời  mỗi dạng riêng biệt có bổ sung thêm các kiến thức cần thiết.

- Từ bài toán tính theo phương trình hóa học có thể phát triển thành nhiều dạng bài tập khác nhau. 

b.2. Các dạng bài toán cụ thể hay gặp trong các kì thi là:

Dạng 1. Bài toán xác định nguyên tố hóa học:

* Các lưu ý của dạng bài toán này:

- Cần tìm NTK để suy ra nguyên tố cần tìm (có đối chiếu với hóa trị của nguyên tố)

* Ví dụ : Hòa tan vừa đủ oxit kim loại M có công thức MO vào dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ 4,9% được dung dịch chỉ chứa một muối tan có nồng độ 7,69% . Cho biết tên kim loại M .

- Tóm tắt, phân tích đề:

+ Từ công thức MO ta suy ra M có hóa trị II,  chỉ cần tìm NTK của M

+ Dữ kiện đề bài cho nồng độ % , phải dựa vào nồng độ % để lập các biểu thức có liên quan.

+ Cần đặt ẩn số cho 1 trong 2 chất phản ứng, để đơn giản ta đặt ẩn số đó là 1 mol MO phản ứng.

+ Từ tỉ lệ của PTHH cùng với các nồng độ % có được, suy ra được tổng khối lượng ban đầu và khối lượng dung dịch sau phản ứng, sau đó vận dụng định luật bảo toàn khối lượng để tìm NTK của M. 
Giải: (tóm lược)


+ Giả sử có 1 mol MO phản ứng


+ PTHH :
MO   +   H2SO4  
[image: image17.wmf]®

   MSO4   +   H2O


          Tỉ lệ :  1 mol       1 mol       1 mol


+ Khối lượng dung dịch sau phản ứng

 (1)Tổng khối lượng dd ban đầu :
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(2) Khối lượng dung dịch sau phản ứng :  
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+ Theo định luật bảo toàn khối lượng :  (1) = (2) , giải ra : M 
[image: image21.wmf]»

 64  (Cu)
Dạng 2. Bài toán kim loại phản ứng với dung dịch muối ( Dạng toán tăng giảm khối lượng):

* Các lưu ý của dạng bài toán này:

- Thường là nhúng thanh kim loại vào dung dịch muối của kim loại yếu hơn, kim loại mới sinh ra sẽ bám lên thanh kim loại ban đầu.

- Sau phản ứng, khối lượng thanh kim loại ban đầu có sự tăng hay giảm khối lượng:

mKL tăng thêm  =  mKL  mới sinh ra  -  mKL phản ứng 

mKL giảm đi    =  mKL phản ứng  -  mKL mới sinh ra

- Thường đặt ẩn số là số mol cho kim loại phản ứng

* Ví dụ 1: Ngâm 1 thanh kẽm có khối lượng 50 gam vào dung dịch CuSO4, sau phản ứng khối lượng thanh kẽm là 49,8 gam. Tính khối lượng kẽm phản ứng và khối lượng đồng sinh ra.

-  Tóm tắt, phân tích đề:

+ Theo số liệu đề bài cho ta thấy khối lượng thanh kẽm sau phản ứng giảm thì áp dụng công thức mKL giảm.
+ Đặt ẩn số là số mol kẽm phản ứng

- Giải: (tóm lược)



+ Gọi x (mol) là nZn phản ứng.


+ PTHH:
Zn  +  CuSO4   
[image: image22.wmf]®

   ZnSO4  +  Cu



 Tỉ lệ:         x mol                                         x mol



+ Ta có:
50 – 49,8  =  65x – 64x 

[image: image23.wmf]Þ



[image: image24.wmf])

(

2

,

0

mol

x

=

 



+ Tính tiếp :  mZn phản ứng = 13 (g);  mCu sinh ra = 12,8 (g)

* Ví dụ 2 : Ngâm một thanh sắt trong dung dịch có chứa 2,8 gam muối sunfat của kim loại M. Sau phản ứng khối lượng thanh sắt tăng thêm 0,14 gam. Xác định công thức hóa học của muối sunfat.

- Tóm tắt, phân tích đề bài toán:
- Giải: (tóm lược)

+ Gọi n là hóa trị của M, suy ra công thức muối là: M2(SO4)n

+ PTHH:
nFe        +        M2(SO4)n    
[image: image25.wmf]®

   nFeSO4        +  2M


     Tỉ lệ:   56n (g)              2M+96n (g) 


     2M (g)
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   2,8 (g) 
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[image: image29.wmf])

(

96

2

2

.

8

,

2

g

n

M

M

+

´



+ Từ tỉ lệ ở PTHH và đề bài, ta có: 
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 M = 32n   . Chọn:  n = 2 ; M = 64 (Cu)

Dạng 3. Bài toán về hiệu suất phản ứng(H%): 
* Các lưu ý của dạng toán này:

- Hiệu suất phản ứng cho biết tỉ lệ lượng chất phản ứng thực tế so với lượng chất ban đầu.

- Công thức tính hiệu suất (H%):

+ Dựa vào lượng chất sản phẩm:


[image: image33.wmf]                   Lượng sản phẩm thực tế


           H% =    

       
                    x 100%


                     Lượng sản phẩm theo lí thuyết
+ Dựa vào chất tham gia:
               
    Lượng chất tham gia theo lí thuyết 

           H% =           

       
                    x 100%


                        Lượng chất tham gia theo thực tế
- Lượng chất lí thuyết được tính dựa vào PTHH, lượng chất thực tế chính là lượng đề bài cho.
- Đối với sản phẩm: Lượng sản phẩm thực tế  ≤  Lượng sản phẩm lí thuyết

- Đối với chất tham gia:  Lượng chất tham gia thực tế  ≥  Lượng chất tham gia lý thuyết.

- Trong mỗi bài toán cần xác định rõ đâu là lượng chất thực tế, đâu là lượng chất lý thuyết.

* Ví dụ 1: Khi nhiệt phân 1 mol KClO3 (có mặt MnO2) thì thu được 43,2 gam oxi. Tính hiệu suất của phản ứng.

- Tóm tắt, phân tích đề:

+ 43,2 gam oxi thu được là khối lượng sản phẩm thực tế.

+ Cần dựa vào PTHH, giả sử nhiệt phân hết 1 mol KClO3 để tính khối lượng của oxi thu được (lượng sản phẩm lý thuyết)
+ Áp dụng công thức tính hiệu suất theo sản phẩm. 


- Giải: (tóm lược)


+ PTHH:
2KClO3    
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+ Từ PTHH tính được:
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+ Từ đó suy ra :  
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* Ví dụ 2: Sắt được sản xuất theo sơ đồ phản ứng: Al + Fe2O3--- >  Fe + Al2O3. Tính khối lượng nhôm cần dùng để sản xuất được 168 gam sắt. Biết H = 90%.
- Tóm tắt, phân tích đề:
+ 168 gam sắt là khối lượng sản phẩm thực tế.

+ Cần dựa vào PTHH  để tính khối lượng nhôm cần dùng  (lượng tham gia theo lý thuyết)
+ Áp dụng công thức tính hiệu suất theo chất tham gia. 


- Giải: (tóm lược)

   PTHH: 2Al + Fe2O3   
[image: image38.wmf]®

 2Fe + Al2O3.
Theo pt:  54       
[image: image39.wmf]®

           112               (g)

Theo bài: mAl      
[image: image40.wmf]¬

           168               (g)

mAl(LT) = ……= 81 (g). Vì H = 90%=> mAl(TT) = ……. = 90(g)
Dạng 4. Bài toán hỗn hợp:

* Các lưu ý của dạng toán này:


- Giả sử hỗn hợp gồm A, B, . . .

- Yêu cầu tính trong bài toán hỗn hợp: 


   + Thành phần % theo khối lượng:
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   + Thành phần % theo thể tích (chỉ áp dụng cho chất khí):
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   +  Lưu ý:  %A  +  %B  + . . . = 100%

- Trong quá trình giải chúng ta cần tuân thủ theo các bước chung của bài toán tính theo PTHH (như đã nói ở trên), luôn đặt ẩn số trong bài toán để tránh nhầm lẫn giữa các đại lượng với nhau.

   - Cần lưu ý rằng đây là dạng toán khá phổ biến trong các đề thi.
* Ví dụ 1 : Cho 16,6 gam hỗn hợp Fe và Al tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 11,2 lít H2 (ĐKTC). Xác định thành phần % theo khối lượng của Fe và Al trong hỗn hợp ban đầu.                                                                                                                             

          - Tóm tắt, phân tích đề bài


- Giải: (tóm lược)

+ Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và Al. Ta có: 56x  +  27y  =  16,6  (1)


+ Số mol H2 :  
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+ PTHH :
Fe  +  2HCl   
[image: image46.wmf]®

    FeCl2    +    H2

(a)




 x (mol)                                     x (mol)




2Al  +   6HCl    
[image: image47.wmf]®

    2AlCl3   +   3H2

(b)




 y (mol)
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                             + Từ (a) và (b):
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+ Giải (1) và (2), suy ra : x= 0,2( mol) 
[image: image50.wmf]®

mFe = 11,2 (g)
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Dạng 5. Vận dụng ĐLBTKL. 
- Đánh giá phương pháp bảo toàn khối lượng.


Phương pháp bảo toàn khối lượng cho phép giải nhanh được nhiều bài toán khi biết quan hệ về khối lượng của các chất trước và sau phản ứng.


Đặc biệt, khi chưa biết rõ phản ứng xảy ra hoàn toàn hay không hoàn toàn thì việc sử dụng phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn.


Phương pháp bảo toàn khối lượng thường được sử dụng trong các bài toán nhiều chất.

- Các bước giải.
    - lập sơ đồ biến đổi các chất trước và sau phản ứng.

    - Từ giả thiết của bài toán tìm 
[image: image53.wmf]m
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  (không cần biết phản ứng là hoàn toàn hay không hoàn toàn)

    - Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng để lập phương trình toán học, kết hợp dữ kiện khác để lập hệ phương trình toán.

    - Giải hệ phương trình. 
* Ví dụ : Cho m gam FexOy tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng vừa đủ, có chứa 0,075 mol  H2SO4 , thu được dung dịch X và 0,672 lít SO2 (đktc) duy nhất thoát ra. Cô cạn  dung dịch X thu được 9 gam muối khan. Tính m 





Giải
                    FexOy   +   H2SO4   →  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O  (1)
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng (1) ta được:
                    mFexOy + mH
[image: image55.wmf]2
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  =  mFe
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+ mH
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O
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           →       m       +  0,075.98   =      9             + 0,03. 64       + 0,075.18
           →       m  =  4,92g.

       Trên đây chỉ là một số dạng bài khá phổ biến mà tôi thấy thường gặp trong đề thi học sinh giỏi các cấp, ngoài ra còn nhiều dạng khác nữa. Điều chủ yếu là khi bồi dưỡng giáo viên cần mở cho học sinh hướng giải nếu học sinh chưa tìm được hướng đi đúng. Cũng có những trường hợp giáo viên yêu cầu học sinh nêu hướng giải quyết vấn đề. Nếu cảm thấy lối đi đó là phù hợp thì khuyến khích các em phát huy. 

Giáo viên cần giải thích cho học sinh hiểu khi giải một bài toán thì cần xác định hướng đi. Sau khi bồi dưỡng theo từng chuyên đề tôi đã cho học sinh luyện giải một số đề thi .
Điều quan trọng trong quá trình bồi dưỡng là cả thầy và trò cùng hoạt động, cùng phối hợp, hỗ trợ để hoàn thiện bài làm.

II.3. Hiệu quả của SKKN .
Sau khi thực hiện đề tài, với niềm đam mê bộ môn hóa học của học sinh cùng với khả năng tiếp thu, phát hiện kiến thức nhạy bén, thông minh của các em, bản thân tôi là người vừa dạy trên lớp, vừa bồi dưỡng, đã góp phần định hướng để các em tự tìm tòi, nghiên cứu để tham gia các kì thi nên năm học 2017-2018 đã đạt được kết quả cao hơn so với năm học 2016- 2017 khi chưa thực hiện đề tài. Và năm học 2018 – 2019 tôi tiếp tục thực hiện đề tài, kết quả cụ thể như sau:
	Năm học
	Số lượng HS

dự thi
	Tăng
	Kết quả

	
	
	
	Cấp huyện
	Cấp thành phố

	
	
	
	Đạt giải
	Tăng
	Đạt giải
	Tăng

	2017-2018
	3
	2
	1
	0
	1
	1

	2018-2019
	5
	2
	3
	2
	0
	0


     Kết quả sau khi thực hiện đề tài có so sánh đối chứng
          Năm học 2018-2019 là năm thứ 2 tôi tiếp tục nghiên cứu thực hiện đề tài, mặc dù kết quả chưa như mong đợi (chưa có học sinh đạt giải Thành Phố) nhưng đã thổi bùng nên sự đam mê môn Hóa học ở các em, thể hiện ở số lượng đăng kí dự thi HSG huyện tăng hơn năm học trước,số học sinh đạt giải cấp huyện tăng, và số học sinh không đạt giải nhưng có số điểm tương đối cao( trên 10 điểm). Kết quả có được giúp tôi có thêm động lực tiếp tục BD HSG trong những năm học tiếp theo. 
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:

       Từ kết quả trên tôi thấy số lượng, chất lượng học sinh dự thi và đạt giải đã tăng lên . Sau khi có kết quả thi học sinh giỏi không những chỉ có học sinh, phụ huynh học sinh,  giáo viên bồi dưỡng, ban giám hiệu mà tất cả các thành viên trong trường đều phấn khởi. Lãnh đạo địa phương vui mừng, tự hào và nhìn nhận sự chuyển biến tích cực trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và chất lượng dạy- học trường tôi nói riêng và xã Vật Lại nói chung .

Bản thân đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý, đồng thời tăng thêm động lực và niềm đam mê trong công tác bồi dưỡng HSG những năm tiếp theo. Theo tôi thì đây là một số giải pháp mà tôi cho là thiết thực, áp dụng được cho tất cả học sinh tham gia bồi dưỡng để dự thi, vì trong đề tài có đưa ra dạng bài tập kể cả lý thuyết lẫn dạng toán ở mức cơ bản nhất, từ đó có khả năng phát triển và nâng cao hơn.
           Các đối tượng học sinh không tham gia dự thi cũng có thể tham khảo để nâng cao kiến thức, tạo nền tảng vững chắc cho các cấp học cao hơn. Đề tài này cũng có thể sử dụng cho giáo viên có tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc không bồi dưỡng.  Để đạt được kết quả trên, qua quá trình bồi dưỡng tôi đã rút ra được các bài học kinh nghiệm sau :

    Thứ nhất: Đối với học sinh. 

- Phải có động cơ học tập đúng đắn, không chạy theo phong trào. Sắp xếp thời gian hợp lý để tự học, tự nghiên cứu thêm.

- Phải có tư duy, sáng tạo, biết vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng vào các bài tập.  

   Thứ hai: Đối với giáo viên. 
        - Làm tốt công tác định hướng cho học sinh.
         - Tham mưu với ban giám hiệu; phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm, với phụ huynh học sinh, để cùng phối hợp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh ôn tập, rèn luyện một cách tốt nhất.
       - Phải thực sự say mê dạy học bộ môn Hoá học bởi sự say mê của thầy sẽ lan tỏa sang trò và cả thầy trò sẽ cùng “chí hướng” vươn tới đích.                                                                                                                                                   Muốn đạt kết quả cao giáo viên  phải không ngừng tự học, tự giác chịu khó, tìm tòi, phương pháp vừa đơn giản, vừa dễ hiểu, dễ nhớ. Để truyền đạt cho học sinh. Mặt khác để cao trình độ chuyên môn vì giáo dục ngày càng phát triển học sinh ngày càng học giỏi nếu người thầy chỉ dừng lại ở mức vốn kiến thức sẵn có của mình thì sẽ ngày càng lạc hậu về chuyên môn. Vì vậy cần phải tham khảo nhiều tài liệu kể cả tài liệu ở những lớp trên( tôi thường tham khảo thêm SGK hóa THPT) có liên quan đến Hoá học THCS, thường xuyên tra cứu trên mạng, sưu tầm các dạng đề thi của các bạn đồng nghiệp ở các tỉnh để làm tư liệu và cho học sinh luyện giải để làm quen với đề thi. Việc sưu tầm đề thi còn giúp giáo viên có một ngân hàng đề thi phong phú, bồi đắp thêm các định hướng ôn tập cũng như phương pháp bồi dưỡng cho học sinh trong đội tuyển, rèn kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hóa học cho học sinh.
- Phân dạng bài tập cụ thể, chuẩn bị kỹ nội dung cho mỗi dạng cần bồi dưỡng cho học sinh, đảm bảo các kiến thức mà học sinh lĩnh hội được phải có tính kế thừa và phát triển vững chắc.

     - Tiến trình bồi dưỡng thường phải được bắt đầu bằng một bài tập mẫu. Bài tập ra cho học sinh phải có tính logic, đi từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Công tác bồi dưỡng cần được tiến hành ngay mỗi tiết dạy chính khóa trên lớp. Các câu hỏi, bài tập nâng cao ở lớp sẽ tích lũy cho các em một lượng kiến thức cần thiết khi thi cử.

    - Trong quá trình bồi dưỡng cần phải phát hiện các lỗi mà học sinh thường gặp như: lời giải không rõ ràng, phản ứng thiếu đều kiện hay cân bằng để nhắc nhở học sinh không mắc phải cho các lần sau.
2. Khuyến nghị. 

   - Đối với phòng giáo dục: Nên tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề về bồi dưỡng học sinh giỏi để giáo viên học hỏi trao đổi rút kinh nghiệm. Mở thư viện đề thi của các năm trước cho giáo viên và học sinh tham khảo.
   - Đối với nhà trường:  Bố trí những giáo viên có năng lực về chuyên môn và có tâm huyết vừa dạy vừa bồi dưỡng các em.
   - Công tác dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi cần tiến hành ngay từ lớp 8.
   - Tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất hơn cho giáo viên và học sinh bồi dưỡng. Đặt biệt nên có chế độ khen thưởng cho những giáo viên có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG.
         Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng giảng dạy tại trường THCS Vật Lại và thấy có hiệu quả. Tuy nhiên, giải pháp này có thể chưa phù hợp với từng địa phương khác nhau hoặc chưa hay, chưa sâu rất mong nhận được sự góp ý của ban lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1 Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 – NXB GD

2. Sách Giáo viên Hóa học lớp 8 – NXB GD

3 Sách giáo khoa Hóa học lớp 9 – NXB GD

4. Sách Giáo viên Hóa học lớp 9 – NXB GD

5. Chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng hóa 8
6. Chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng hóa 9
7. Sách cơ bản và nâng cao hóa 9 của tác giả Ngô Ngọc An - NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
         8. Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9 của tác giả Đỗ Xuân Hưng – NXB Đại học sư phạm.
         9. Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Hóa Học của tác giả Phạm Ngọc Ân- NXB Đại học sư phạm

        10. Tuyển chọn đề thi HSG THCS môn Hóa Học của tác giả Phạm Ngọc Ân- NXB Đại học sư phạm
                 trước
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